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Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai 

BÀI TẬP NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN  

VỀ CHỨNG TỪ KẾ TOÁN VÀ KIỂM KÊ CÓ LỜI GIẢI 

 

Bài 1: Công ty TNHH Kiều Giang kê khai và nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ 
thuế, hạch hoán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, xuất kho theo 
phương pháp nhập trước xuất trước, công ty được phép sử dụng ngoại tệ, khấu hao theo 
phương pháp đường thẳng, xác định giá trị vàng và ngoại tệ xuất quỹ theo phương pháp 
bình quân gia quyền thời điểm. Công ty mới thành lập, các chi phí phát sinh trong giai đoạn 
trước hoạt động và số liệu liên quan được kế toán ghi nhận trong các tài liệu sau: 

Tài liệu 1: Số dư đầu kỳ của vài tài khoản: 

– Tài khoản 1111:                             1.600.000.000 đồng 

– Tài khoản 1121:                             2.400.000.000 đồng 

– Tài khoản 1113 (200 lượng SJC):  5.400.000.000 đồng học xuất nhập khẩu ở đâu 

Tài liệu 2: Trong kỳ có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh: 

1.Chi phí đăng ký thành lập công ty (lệ phí đăng ký, lệ phí công chứng, lệ phí đăng ký dấu, 
chi photocopy giấy tờ, tiền khắc dấu,…) thanh toán bằng tiền mặt 3.600.000 đồng. Chi phí 
đăng ký thành lập công ty được phân bổ, tính vào chi phí của 3 tháng. ke toan tong hop 

2.Khách hàng thanh toán khoản nợ trị giá 1.600.000.000 đồng bằng tiền mặt là 50 lượng 
vàng SJC và 255.000.000 đồng. Cho biết, giá vàng vào ngày công ty thanh toán là 26.850.000 
đồng/lượng 

4.Thanh lý một TSCĐ hữu hình nguyên giá 300.000.000 đồng, thời gian sử dụng hữu ích là 5 
năm, đã sử dụng được 4 năm 6 tháng, giá bán 40.000.000 đồng, 10% thuế GTGT, khách hàng 
thông báo đã thanh toán bằng chuyển khoản nhưng doanh nghiệp chưa nhận được giấy báo 
Có của ngân hàng. Một ngày sau, doanh nghiệp nhận được giấy báo Có. 

5.Nhận khoản tiền mặt của đơn vị khác ký quỹ ngắn hạn là 60.000.000 đồng, theo hợp đồng 
làm đại lý bán hàng cho công ty. 

6.Khi kiểm kê quỹ tiền mặt phát hiện thừa 5.450.000 đồng và thiếu 2 chỉ vàng trị giá 
2.685.000 đồng chưa rõ nguyên nhân. 

Yêu cầu: Tính toán và định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. 

https://kynangketoan.vn/2188.html
http://xuatnhapkhauleanh.edu.vn/
https://ketoanleanh.vn/
https://kynangketoan.vn/
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Đề xuất lời giải 

1.Chi phí đăng ký thành lập công ty: 

          (1a)        Nợ TK 142: 3.600.000 

                                    Có TK 1111: 3.600.000 

Phân bổ chi phí đăng ký thành lập công ty: 

          (1b)        Nợ TK 642: 1.200.000 

                                    Có  TK 142: 1.200.000 

2. Thanh toán nợ: 

                Nợ  TK 1111: 255.000.000 

                     Nợ TK 1113: 1.345.000.000 

                                      Có  TK 131: 1.600.000.000 

Giải thích: 50 lượng x  26.900.000 đồng/lượng  =  1.345.000.000 đồng. 

Giá bình quân vàng tại quỹ là 26.980.000 đồng/lượng: 

Giá bình quân   = (5.400.000.000 + 1.345. .000.000) / (200 +50)  = 26.980.000 đồng 

3. Mua tài sản cố định: 

          (3a)      Nợ TK 211: 5.370.000.000 

                      Nợ  TK  635:  26.000.000 

                                        Có TK 1113: 5.396.000.000 

Giải thích:  200 lượng  x  26.850.000 đồng/lượng  =   5.370.000.000 

                   200 lượng  x  26.980.000 đồng/lượng  =  5.396.000.000 

Chi phí sửa chữa: 

          (3b)          Nợ  TK 211: 120.000.000 
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                                        Có TK 1111: 120.000.000 ke toan thuc hanh 

Mức khấu hao hàng tháng: 

          Mức khấu hao tháng  =  300.000.000 / (5 x 12)  =  5.000.000 đồng 

4. Thu tiền thanh lý TSCĐ: 

          (4a)          Nợ  TK  113: 44.000.000 

                                          Có TK 711: 40.000.000 

                                          Có TK 3331: 4.000.000 

Đồng thời phản ánh: 

          (4b)        Nợ TK 811: 30.000.000 

                        Nợ  TK 214: 270.000.000 

                                           Có  TK  211: 300.000.000 

Giải thích: Đã sử dụng được 4 năm 6 tháng  =  54 tháng; 

                  54 tháng  x  5.000.000  =  270.000.000 đồng. 

Doanh nghiệp nhận giấy báo Có của ngân hàng: 

          (4c)          Nợ TK 112: 44.000.000 

                                            Có TK 113: 44.000.000 

5. Nhận tiền ký quỹ ngắn hạn của đơn vị khác: 

                      Nợ  TK 111: 60.000.000 

                                            Có TK 3386: 60.000.000 

6. Kiểm kê quỹ phát hiện thừa tiền mặt bằng tiền đồng Việt Nam: 

                   Nợ  TK 1381: 5.370.000 

                                             Có TK 1113: 5.370.000 

https://ketoanleanh.edu.vn/
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Bài 2: Hãy phân loại các chứng từ kế toán được cho sau đây theo từng nội dung kinh 
tế: 

– Bảng chấm công 

– Biên bản điều tra tai nạn lao động 

– Phiếu nhập kho 

– Hóa đơn thu mua hàng 

– Hóa đơn dịch vụ thuê tài chính 

– Bảng thanh toán hàng đại lý (ký gửi) 

– Thẻ quầy hàng 

– Phiếu thu học xuất nhập khẩu ở đâu tốt 

– Bảng kê ngoại tệ, vàng, bạc, đá quý 

– Bảng kiểm kê quỹ 

– Biên bản giao nhận TSCĐ 

– Thẻ TSCĐ 

– Biên bản thanh lý TSCĐ 

– Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ 

– Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý 

– Bảng thanh toán tiền lương 

– Phiếu nghỉ hưởng BHXH khóa học kế toán thuế 

– Phiếu chi 

– Giấy đề nghị tạm ứng 

– Giấy thanh toán tiền tạm ứng 

https://kynangketoan.vn/bai-tap-ve-chung-tu-ke-toan-va-kiem-ke-bai-2-co-loi-giai.html
https://giadinhxuatnhapkhau.com/nen-hoc-xuat-nhap-khau-o-dau-tai-ha-noi-va-tphcm/
https://ketoanleanh.edu.vn/khoa-hoc/khoa-hoc-nguyen-ly-tao-nen-ke-toan-cho-nguoi-mat-goc/
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– Biên lai thu tiền 

– Phiếu báo làm thêm giờ 

– Hợp đồng giao khoán 

– Hóa đơn bán lẻ 

– Biên bản giao nhận TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành 

– Phiếu xuất kho 

– Biên bản kiểm nghiệm 

– Thẻ kho 

– Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ  hoc ke toan tong hop 

– Biên bản kiểm kê vật tự sản phẩm hàng hóa 

– Hóa đơn giá trị gia tăng 

– Hóa đơn bán hàng thông thường 

– Bảng thanh toán BHXH 

– Bảng thanh toán tiền thưởng 

– Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành 

– Biên bản đánh giá lại TSCĐ 

Lời giải 

Lao động tiền lương: 

– Bảng chấm công 

– Bảng thanh toán tiền lương 

– Phiếu nghỉ hưởng BHXH 

– Bảng thanh toán BHXH 

https://ketoanleanh.vn/
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– Bảng thanh toán tiền thưởng 

– Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành 

–  Phiếu báo làm thêm giờ 

– Hợp đồng giao khoán 

– Biên bản điều tra tai nạn lao động 

Hàng tồn kho: 

– Phiếu nhập kho 

– Phiếu xuất kho 

– Biên bản kiểm nghiệm 

– Thẻ kho 

– Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ 

– Biên bản kiểm kê vật tư sản phẩm hàng hóa 

Bán hàng: 

– Hóa đơn giá trị gia tăng 

– Hóa đơn bán hàng thông thường 

– Hóa đơn thu mua hàng 

– Hóa đơn dịch vụ thuê tài chính 

– Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ 

– Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý 

– Hóa đơn bán lẻ 

– Bảng thanh toán hàng đại lý (ký gửi) 

– Thẻ quầy hàng 
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Tiền tệ: 

– Phiếu thu 

– Phiếu chi 

– Giấy đề nghị tạm ứng 

– Giấy thanh toán tiền tạm ứng 

– Biên lai thu tiền 

– Bảng kê ngoại tệ, vàng, bạc , đá quý 

– Bảng kiểm kê quỹ 

Tài sản cố định: 

– Biên bản giao nhận TSCĐ 

– Thẻ TSCĐ 

– Biên bản thanh lý TSCĐ 

– Biên bản giao nhận TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành 

– Biên bản đánh giá lại TSCĐ 

 

 

  

https://kynangketoan.vn/bai-tap-ve-chung-tu-ke-toan-va-kiem-ke-bai-2-co-loi-giai.html
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Website HOC247 cung cấp một môi trường học trực tuyến sinh động, nhiều tiện ích thông minh, 

nội dung bài giảng được biên soạn công phu và giảng dạy bởi những giáo viên nhiều năm kinh 

nghiệm, giỏi về kiến thức chuyên môn lẫn kỹ năng sư phạm đến từ các trường Đại học và các 

trường chuyên danh tiếng.  

I. Luyện Thi Online 

 

 

- Luyên thi ĐH, THPT QG: Đội ngũ GV Giỏi, Kinh nghiệm từ các Trường ĐH và THPT danh tiếng xây 
dựng các khóa luyện thi THPTQG các môn: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Vật Lý, Hóa Học và Sinh Học. 

- Luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán: Ôn thi HSG lớp 9 và luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán các 
trường PTNK, Chuyên HCM (LHP-TĐN-NTH-GĐ), Chuyên Phan Bội Châu Nghệ An và các trường Chuyên 
khác cùng TS.Trần Nam Dũng, TS. Pham Sỹ Nam, TS. Trịnh Thanh Đèo và Thầy Nguyễn Đức Tấn. 

 

II. Khoá Học Nâng Cao và HSG 

 

 

- Toán Nâng Cao THCS: Cung cấp chương trình Toán Nâng Cao, Toán Chuyên dành cho các em HS THCS 
lớp 6, 7, 8, 9 yêu thích môn Toán phát triển tư duy, nâng cao thành tích học tập ở trường và đạt điểm tốt 
ở các kỳ thi HSG. 

- Bồi dưỡng HSG Toán: Bồi dưỡng 5 phân môn Đại Số, Số Học, Giải Tích, Hình Học và Tổ Hợp dành cho 
học sinh các khối lớp 10, 11, 12. Đội ngũ Giảng Viên giàu kinh nghiệm: TS. Lê Bá Khánh Trình, TS. Trần 
Nam Dũng, TS. Pham Sỹ Nam, TS. Lưu Bá Thắng, Thầy Lê Phúc Lữ, Thầy Võ Quốc Bá Cẩn cùng đôi HLV đạt 
thành tích cao HSG Quốc Gia.  

III. Kênh học tập miễn phí 

 

 

 

- HOC247 NET: Website hoc miễn phí các bài học theo chương trình SGK từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả các 
môn học  với nội dung bài giảng chi tiết, sửa bài tập SGK, luyện tập trắc nghiệm mễn phí, kho tư liệu tham 
khảo phong phú  và cộng đồng hỏi đáp sôi động nhất.  

- HOC247 TV: Kênh Youtube cung cấp các Video bài giảng, chuyên đề, ôn tập, sửa bài tập, sửa đề thi miễn 
phí từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả các môn Toán- Lý - Hoá, Sinh- Sử - Địa, Ngữ Văn, Tin Học và Tiếng Anh. 

Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai 

 Học mọi lúc, mọi nơi, mọi thiết bi – Tiết kiệm 90% 

 

Học Toán Online cùng Chuyên Gia 

HOC247 NET cộng đồng học tập miễn phí 
 HOC247 TV kênh Video bài giảng miễn phí 

http://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/luyen-thi-thpt-quoc-gia-2018.html
http://chuyen10.hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.net/
https://hoc247.net/
https://www.youtube.com/c/hoc247tvc

